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 CON VẬT THÂN YÊU TRONG GIA ĐÌNH
(Thực hiện 1 tuần. Từ ngày 29/12/ 2025 đến ngày 2/01/2026)
	Thứ[image: ]
HĐ
	THỨ 2

	THỨ 3

	THỨ 4

	THỨ 5

	THỨ 6


	ĐÓN TRẺ
CHƠI
TDS
	 -  Cô đón trẻ vào lớp, cho trẻ chơi với đồ chơi trẻ thích.
 -  Điểm danh –TC–TDS': Tập theo nhạc chủ đề bài: “Gà trống mèo con và cún con”

	

HOẠT ĐỘNG HỌC 
	LVPTNT
Trò chuyện sáng theo phương pháp unis
	. LVPTTC
VĐCB: Ném xa bằng 1 tay.
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
	LVPTTM
Tạo hình: Đề tài: Vẽ và tô màu con mèo
	Nghỉ tết dương lịch
	LVPTTM
Âm nhạc
DH: Vì sao con mèo rửa mặt (TT)
NH: Gà gáy le te
TCAN: Giọng hát to, giọng hát nhỏ.


	ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
	Tại lớp học
	Sân vận động
	Tại lớp học
	
	Tại lớp học

	CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	* Góc đóng vai: Cửa hàng bán các loại gia súc gia cầm, bác sỹ thú y, Nhà hàng Thùy Anh.
* Góc XD-LG: Xây dựng trang trại chăn nuôi - Lắp ghép theo ý thích.
* Góc học tập: Phân nhóm các con vật, tạo nhóm số lượng.
Đọc thơ, kể chuyện về những con vật nuôi trong gai đình
* Góc nghệ thuật: Làm các con vật từ các nguyên vật liệu, tô màu vẽ tranh các con vật.
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây.

	CHƠI
NGOÀI TRỜI
	- Hoạt động có mục đích: Quan sát con chó, làm thí nghiệm, quan sát cánh đồng lúa, trò chuyện về thời tiết trong ngày, quan sát con bò.
- Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột, mèo và chim sẻ.
- Trẻ chơi tự chọn: Chơi với các đồ chơi vận động, nguyên liệu hột hạt, lá cây, thêu tranh con vật...
- Tổ chức giao lưu TCVĐ

	ĂN NGỦ
	- Nhắc trẻ sử dụng từ “Mời cô, mời bạn” khi vào bữa ăn
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau miệng sau khi ăn.

	

HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	1. PBTCM
TCVĐ Kiến tha mồi
- Chơi theo ý thích
	-HĐN.Làm một số con vật nuôi trong gia đình
-Chơi theo ý thích
	- Thực hiện vở chủ đề động vật(trang 2)
-Chơi theo ý thích
	Nghỉ tết dương lịch
	- Lao động vệ     sinh trong   lớp và sân trường
- Nêu gương cuối tuần.
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“Con vật sống dưới nước”
(Thực hiện 1 tuần từ ngày 5 /01 đến ngày 9/1/2026)
	    Ngày
  HĐ 
	THỨ 2

	THỨ 3

	THỨ 4

	THỨ 5

	THỨ 6


	ĐÓN TRẺ-
CHƠI- TDS 
	 -  Cô đến sớm trước 15 phút, quét dọn thông thoáng phòng.
 -  Chuẩn bị đồ dựng đồ chơi cho các hoạt động trong ngày. 
 -  Đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân, cho trẻ chơi với đồ chơi trong lớp
 - TDS : Tập theo nhạc bài hát “Cá vàng bơi” 

	HOẠT ĐỘNG HỌC 
	LVPTNT
    KPKH:
Một số con vật sống dưới nước: Con cá – con tôm – Con cua
	LVPTTC
PTVĐ
· VĐCB: Bò thấp chui qua cổng
TCVĐ: Cáo và thỏ
	LVPTNT
Toán:Số4 (T1)
	LVPTNN
Thơ :
Rong và cá
	LVPTTM
Âm Nhạc: VĐTTC
Cá vàng bơi
NH: Tôm cá cua thi tài.
TC: Bao nhiêu bạn hát 

	ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
	Tại lớp học
	Sân trường
	Tại lớp học
	Tại lớp học
	
Tại lớp học

	HOẠT ĐỘNG GÓC
	- Góc đóng vai: Nhà hàng hải sản, cửa hàng bán tôm cua cá, bác sỹ thú y…..
- Góc XD – LG :  Xây trại nuôi tôm cá, lắp ghép theo ý thích
- Góc học tập: Nhận biết đếm đúng các nhóm có 3 đối tượng, Tách một nhóm con vật thành các nhóm nhỏ hơn và đếm phân nhóm con vật, vòng quay kỳ diệu, chơi câu cá. Gắp cua bỏ giỏ
Xem tranh ảnh, đọc thơ theo chủ đề con vật sống dưới nước.
- Góc nghệ thuật: Tô màu, Nặn, vẽ tranh ảnh, làm các con vật từ nguyên liệu, làm album, hát múa về chủ đề con vật sống dưới nước.
- Góc thiên nhiên: Chơi đào ao, xếp sỏi đá làm ao thả tôm cá, chơi với cát nước

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	- Hoạt động có mục đích: quan sát con tôm, trải nghiệm tan và không tan trong nước, quan sát con cua, thí nghiệm nước đổi màu, trải nghiệm vật chìm nổi
 - TCVĐ: mèo và chim sẻ, bắt vịt trên cạn, gấu và người thợ săn, Cáo và thỏ; 
- Chơi tự do: : Chuẩn bị một số đồ chơi phát triển vận động như: Bóng, vòng, gậy, dây thừng, cà kheo, sạp nhảy,…..và một số nguyên vật liệu tranh thêu, đan tết, hột hạt….cho trẻ chơi
+HĐ thay thế: Nhảy eorbic, chơi – giao lưu trò chơi vận động

	ĂN NGỦ
	- Nhắc trẻ mời cô ,mời các bạn trước khi ăn
-Rèn kỹ năng rửa tay lau mặt đúng cách trước và sau khi ăn ,sau khi đi vệ sinh, lau miệng đánh răng sau khi ăn
-Nhắc trẻ nằm đúng gối của mình ,nằm ngay ngắn ,không nói chuyện khi ngủ

	  HOẠT   
  ĐỘNG 
  CHIỀU
	PBTCM: 
TCHT: Tìm những con cá giống nhau
	- Cho trẻ thực hiện vở chủ đề
- Chơi tự chọn
	SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
	-Thực hiện vở thủ công 
- Chơi tự chọn
	- Lao động vệ sinh.
- Nêu gương cuối tuần.
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                                   Chủ đề nhánh : “Động vật sống trong rừng"
(Thời gian thực hiện 1 Tuần  từ ngày12 /1/2026 đến 16/1/2026)
	       Ngày
HĐ 
	THỨ 2

			THỨ 3

	THỨ 4

	THỨ 5

	THỨ 6


	ĐÓN TRẺ
CHƠI-  TDS 
	 -  Cô đến sớm trước 15 phút, quét dọn thông thoáng phòng.
 -  Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động trong ngày. 
 -  Đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân, cho trẻ chơi với đồ chơi trong lớp
 - TDS (Tập theo nhạc bài hát  “Con cào cào” )

	
HOẠT ĐỘNG HỌC 
	LVPTNT
Trò chuyện sáng theo phương pháp unis
	LVPTTC
Phát triển vận động:
Đi lùi 3m
TCVĐ: Mèo và chim sẻ
	LVPTNT
Toán: Nặn Số 4 tiết 2
	LVPTNN
Chuyện:
Cáo thỏ gà trống 

	  LVPTTM VĐTN: Đố bạn
NH: Chú voi con ở bản Đôn 
TCÂN: Nghe thấu đoán tài

	ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
	Tại lớp học
	Sân trường
	Tại lớp học
	Tại lớp học
	Tại lớp học

	CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	- Góc đóng vai: Nấu ăn, cửa hàng bán thức ăn gia súc gia cầm, bán các loại con giống, bác sỹ thú y.
- Góc XD – LG:  Xây trại chăn nuôi, lắp ghép chuồng trại
- Góc học tập: Nhận biết tạo nhóm con vật có 2 chân, 4 chân, so sánh nhiều hơn, ít hơn đếm đúng các nhóm có 4 đối tượng, Bàn tính học đếm. Xem tranh ảnh, đọc thơ kể chuyện sáng tạo theo chủ đề con vật nuôi trong gia đình.
- Góc nghệ thuật: Tô màu, Nặn, vẽ tranh ảnh về con vật nuôi trong gia đình hát múa theo chủ đề con vật nuôi trong gia đình.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh

	CHƠI- NGOÀI TRỜI
	- Hoạt động có mục đích: quan sát luống cải bắp, trải nghiệm vật chìm nổi, thí nghiệm nước dịch chuyển như thế nào?
 - Trò chơi vận động: Gấu và người thợ săn, mèo đuổi chuột, trời nắng trời mưa, mèo và chim sẻ, Bắt vịt trên cạn
- Chơi tự do: Chuẩn bị một số đồ chơi vận động cho trẻ chơi. Chuẩn bị một số đồ chơi phát triển vận động như: Bóng, vòng, gậy, dây thừng, cà kheo, sạp  
+ HĐ thay thế: Múa hát tập thể, trò chơi dân gian, giao lưu các trò chơi…

	ĂN NGỦ
	- Nhắc trẻ mời cô ,mời các bạn trước khi ăn
- Rèn kỹ năng rửa tay lau mặt đúng cách trước và sau khi ăn ,sau khi đi vệ sinh, lau miệng đánh răng sau khi ăn
- Nhắc trẻ nằm đúng gối của mình, nằm ngay ngắn, không nói chuyện khi ngủ

	  HOẠT   
  ĐỘNG 
  CHIỀU
	PBTCM: 
Trò chơi: Tìm bóng của con bướm
- Chơi tự chọn  ở các góc
	- Làm các con vật từ NVL thiên nhiên
- Chơi tự chọn ở các góc
	Thực hiện vở chủ đề
- Chơi tự chọn ở các góc.
	Thực hiện vở thủ công
- Chơi tự chọn ở các góc 
	- Lao động vệ sinh.

- Nêu gương cuối tuần
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CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ CÔN TRÙNG
(Thực hiện 1 tuần từ ngày 19/01 đến ngày 23 /01/ 2026)
	Ngày
HĐ
	Thứ 2

	Thứ 3
	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	ĐÓN TRẺ 
CHƠI- TDS 
	 -  Cô đến sớm trước 15 phút, quét dọn thông thoáng phòng.
 -  Chuẩn bị đồ dựng đồ chơi cho các hoạt động trong ngày. 
 -  Đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân, cho trẻ chơi với đồ chơi trong lớp
 - TDS (Tập theo nhạc bài hát “Con cào cào” 

	HOẠT ĐỘNG HỌC 
	LVPTNT
   KPKH:
Tìm hiểu về một số côn trùng. 
	LVPTTC
PTVĐ
- VĐCB: Bật liên tục về phía trước
- TCVĐ: Lăn bóng vào gôn.
	LVPTNT
Tạo hình: Nặn con thỏ
	LVPTNN
Thơ: Ong và bướm

	LVPTTM
Âm nhạc: 
BDCCĐ: Gà trống mèo con và cún con, Đố bạn ,  Cá vàng bơi
NH: Chị ong nâu và em bé
TC: Ai nhanh nhất

	ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
	Tại lớp học
	Sân vận động
	Lớp  học
	Tại lớp học
	Phòng âm nhạc


	HOẠT ĐỘNG GÓC
	- Góc đóng vai: Nhà hàng hải sản, cửa hàng bán tôm cua cá, bác sỹ thú y…..
- Góc XD – LG :  Xây trại nuôi tôm cá, lắp ghép theo ý thích
- Góc học tập: Nhận biết đếm đúng các nhóm có 3 đối tượng, phân nhóm con vật, vòng quay kỳ diệu, chơi câu cá. Gắp cua bỏ giỏ, Xem tranh ảnh, đọc thơ theo chủ đề con vật sống dưới nước.
- Góc nghệ thuật: Tô màu, Nặn, vẽ tranh ảnh, làm các con vật từ nguyên liệu, làm album, hát múa về chủ đề con vật sống dưới nước.
- Góc thiên nhiên: Chơi đào ao, xếp sỏi đá làm ao thả tôm cá, chơi với cát nước

	CHƠI NGOÀI TRỜI
	- Hoạt động có mục đích: Trải nghiệm với cát, quan sát cây xoài, quan sát vườn thuốc nam, trải nghiệm nước đổi màu, thí nghiệm nước hòa tan.
 - Trò chơi vận động: Trời nắng, trời mưa, Cáo và Thỏ, Mèo đuổi chuột, Bịt mắt bắt vịt, Mèo và chim sẻ.
- Chơi tự do: Chuẩn bị một số đồ chơi phát triển vận động như: Bóng, vòng, gậy, dây thừng, cà kheo, sạp nhảy,…..và một số nguyên vật liệu tranh thêu, đan tết, hột hạt….cho trẻ chơi
+HĐ thay thế.Múa hát tập thể  âm nhạc đa văm hóa

	ĂN NGỦ
	Nhắc trẻ mời cô ,mời các bạn trước khi ăn
-Rèn kỹ năng rửa tay lau mặt đúng cách trước và sau khi ăn ,sau khi đi vệ sinh, lau miệng đánh răng sau khi ăn
-Nhắc trẻ nằm đúng gối của mình ,nằm ngay ngắn ,không nói chuyện khi ngủ

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	HDTCM:Bịt mắt bắt vịt
- Chơi tự chọn ở các góc
	- Hoạt động nhóm: Làm con côn trùng bằng nguyên vật liệu
- Chơi tự chon
	Thực hiện vở Toán
- Chơi tự do ở góc
	- Tham quan thư viện sách.
- Chơi tự chọn ở các góc
	- Lao động 
vệ sinh.
- Nêu gương cuối tuần.
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